HỆ THỐNG LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
[ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/09/2022]

Hệ thống các văn bản Luật và văn bản hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, áp dụng kể từ ngày 12/09/2022.

1. Văn bản Luật về thuế giá trị gia tăng

	STT
	Tên văn bản Luật
	Ngày có hiệu lực

	1
	Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
	01/01/2009

	2
	Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013
	01/01/2014

	3
	Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
	01/01/2015

	4
	Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
	01/07/2016

	5
	Luật Quản lý thuế 2019
	01/07/2020


2. Văn bản dưới luật về thuế giá trị gia tăng

	STT
	Tên văn bản dưới Luật
	Ngày có hiệu lực

	Nghị định

	1
	Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
	05/12/2020

	2
	Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
	01/01/2014

	3
	Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
	15/11/2014

	4
	Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
	01/01/2015

	5
	Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
	01/07/2016

	6
	Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP
	01/02/2018

	7
	Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	05/12/2020

	8
	Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
	19/04/2021

	9
	Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP
	12/09/2022

	Thông tư

	10
	Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành
	11/11/2010

	11
	Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/01/2014

	12
	Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP
	15/11/2014

	13
	Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC
	01/01/2015

	14
	Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC
	10/01/2016

	15
	Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP
	01/07/2016

	16
	Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC
	05/11/2017

	17
	Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP
	01/05/2018

	18
	Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	17/01/2021

	19
	Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC
	01/08/2021

	20
	Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
	01/08/2021

	21
	Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
	01/01/2022


